
THÔNG BÁO 

Để xem danh sách lớp được nhanh chống và chính xác 

các em cần cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà trường. 

 

CÁC EM CẬP NHẬT THÔNG TIN THEO  

DANH SÁCH ĐÍNH KÈM VÀO LINK SAU: 

https://forms.gle/wkGWF5Ha1ZDgTwuk7 

 

 

 

 

 

 

 

Số 

thứ 

tự 

Số báo 

danh 
Họ và tên học sinh 

 

Số 

thứ 

tự 

Số báo 

danh 
Họ và tên học sinh 

2 244992 Dương Vương Mai An  287 241501 Nguyễn Đăng Khoa 

18 231073 Đặng Phạm Quỳnh Anh  303 307465 Trần Tuấn Khôi 

19 229661 Đinh Lê Vân Anh  310 230178 Nguyễn Huỳnh Tấn Kiệt 

24 232667 Huỳnh Phương Minh Anh  312 245999 Trần Gia Kiệt 

28 229674 Lê Thị Vân Anh  346 233281 Trần Phương Linh 

33 245120 Nguyễn Ngọc Kiều Anh  357 270650 Lê Nguyễn Nhật Long 

47 229703 Trần Minh Anh  368 230272 Tạ Phương Mai 

49 229706 Trần Phương Anh  396 231810 Nguyễn Ngọc Xuân My 

52 229709 Trương Hoài Anh  408 230359 Cao Ngọc Khánh Ngân 

54 229711 Trương Ngọc Quỳnh Anh  444 307708 Trần Bảo Ngọc 

57 231160 Văn Công Tuấn Anh  455 246428 Nguyễn Hoài Khôi Nguyên 

61 229725 Nguyễn Phước Bách  493 230521 Trần Nguyễn Quỳnh Như 

67 231185 Huỳnh Gia Bảo  497 233546 Huỳnh Minh Nhựt 

80 307100 Sơn Quốc Bảo  503 230529 Đỗ Đại Phát 

85 229765 Dương Nguyễn Thanh Bình  504 230532 Lê Văn Phát 

89 229770 Huỳnh Cat Cathy  507 233559 Nguyễn Ngọc Phát 

93 229777 Mai Đỗ Bảo Châu  510 232072 Phùng Tấn Phát 

94 285621 Nguyễn Bảo Châu  511 230544 Tân Minh Phát 

96 231224 Vũ Ngọc Trân Châu  535 234903 Phạm Nguyễn Hồng Phúc 

https://forms.gle/wkGWF5Ha1ZDgTwuk7


98 243063 Hoàng Trần Linh Chi  547 246728 Nguyễn Trịnh Mai Phương 

109 229802 Nguyễn Thị Linh Đan  551 230618 Vũ Hoàng Phương 

129 231282 Nguyễn Ngọc Diễm  558 232192 Nguyễn Vinh Quang 

131 229837 Nguyễn Huyền Diệp  599 232253 Nguyễn Quốc Thái 

134 229843 Nguyễn Ngọc Định  600 233708 Trần Lê Thái 

139 229860 Trần Lê Anh Đức  609 230720 Đinh Phương Thảo 

140 229865 Kha Ngọc Kim Dung  611 230723 Hoàng Thị Thảo 

155 231329 Hồ Quảng Duy  649 230803 Ung Hoài Thương 

177 229947 Dương Gia Hân  663 232381 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 

180 229953 Lê Trần Ngọc Hân  698 274043 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 

191 232990 Lê Kim Hằng  704 230909 Nguyễn Ngọc Cẩm Trúc 

205 229992 Lư Minh Hiếu  712 230922 Đặng Đình Tú 

211 231469 Lê Phước Hòa  717 244829 Nguyễn Đức Tùng 

226 273269 Phạm Gia Hưng  749 247298 Nguyễn Ngọc Hoàng Vy 

228 231498 Võ Hà Gia Hưng  752 231011 Phan Tường Vy 

229 231503 Lê Thị Quỳnh Hương  768 239050 Nguyễn Ngọc Anh 

235 230049 Nguyễn Cao Gia Huy  784 232217 Dương Thanh Sang 

239 233105 Phạm Quang Huy  785 244477 Nguyễn Ngọc Tân 

244 230069 Trương Tuấn Huy  787 244538 Nguyễn Thuận Thiên 

248 273310 Nguyễn Minh Kha        

272 230119 Trương Dương Bảo Khang        

283 233174 Lê Anh Khoa        

284 243580 Ngô Đặng Anh Khoa        

 


